
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 29 tháng 10 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

ĐO CÔNG SUẤT ĐA
NĂNG KYORITSU

K-6315

Model: K-6315

Tồn kho: 79

- Kiểu đo:1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W         
- Thông số đo: V, A, F, P, Q, S, KWh, KVARh,
KVAh, PF (cos θ), dòng trung trình, phụ tải,
hài, chất lượng (Swell/Dip/ngắt, tức thời/quá
áp, dòng khởi động, mất cân bằng), tính
toán điên dung cho PF,  nhấp nháy        
- Đo điện áp (RMS): 600.0 / 1000V
- Đo dòng điện (RMS)                                   

  Option  8128 ( 50A type ): 5 / 50A / AUTO
  Option 8127 (100A  type ): 10 / 100A /
AUTO
  Option 8126 ( 200A  type ) : 20 / 200A /
AUTO
  Option 8125 ( 500A  type ) : 50 / 500A /
AUTO
  Option 8124/8130 ( 1000A  type ) : 100 /
1000A / AUTO
  Option 8146/8147/8148 ( 10A type ) : 1 /
10A / AUTO
  Option 8129 (3000Atype ) : 300 / 1000 /
3000A
- Hệ số công suất:  độ chính xá
0.3%rdg±0.2%f.s.     
- Giải đo tần số: 40~70Hz         
- Nguồn (AC Line)  AC100~240V / 50~60Hz
/ 7VA max         
- nguồn  (DC battery):  6 pin AA 
- Bộ nhớ trong: FLASH memory (4MB)         
- Card giao tiếp PC: SD card (2GB)         
- Giao tiếp PC :USB Ver2.0, Bluetooth
Ver2.1 + EDR Class2         
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- Hiển:320 × 240 (RGB) Pixel, 3.5inch color
TFT display         
- chu kỳ update: 1 sec         
-  Tiêu chuẩn áp dụng 
  IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V,
CAT II 1000V Pollution degree 2
  IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC
61326, EN 50160
  IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15,
IEC 61000-4-7         
-  Kích thước: 175(L) × 120(W) × 68(D) mm

- Trọng lượng:  900g         
- Phụ kiện kèm theo:  7141B (dây đo điện
áp), 7170 (dây nguồn), 7219 (cáp USB),
8326-02 (thẻ nớ SD 2GB), túi đựng
6 Miếng gián đánh dấu đầu vào, phần mềm,
chứng chỉ hiệu chuẩn của hãng, HDSD
nhanh, 6 pin

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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